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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THỊ XÃ DĨ AN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH BÌNH DƢƠNG      

 

Bản án số: 90 /2019/HSST 

Ngày 02-4-2019. 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Linh 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. B  N u  n Th  Thu V n  

     2. Bà  h   T  Nhi   

 Thư ký phiên toà: Bà N u  n Th  Tố  nh, Thƣ ký Tòa án nh n d n th  

xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơn   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên toà: Bà Hoàng Th  Hải, Kiể  sát viên  

Ngày 02 tháng 4 nă  2019, t i trụ sở Tòa án nhân dân th  xã Dĩ  n, tỉnh 

Bình Dƣơn  xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩ  thụ lý số 36/2019/HSST 

ngày 30 tháng 01 nă  2019 theo Qu ết đ nh đƣa vụ án ra xét xử số  

98/2019/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 03 nă  2019 đối với b  cáo: 

Nguy n Th  N  c H  tên   i  hác: N  c , sinh năm 1986, t i Th nh phố 

H   h  Minh; thƣờn  trú:  hƣờn  5 Qu n 3, Th nh phố H   h  Minh  Nghề 

nghiệp: L   thuê; trình độ h c vấn: 10/12; d n tộc: Kinh;  iới t nh: N ; tôn 

giáo: không; con ông Nguy n Văn N và con bà Nguy n Th  N  c H, sinh nă  

1968; c  ch n  tên B ch Văn H, sinh nă  1990 v  có 02 con, con lớn nhất sinh 

nă  2013, con nh  nhất sinh nă  2015  Tiền án, tiền sự: Không c ; b  t    i  

t  n    02/11/2017 đến n    11 11 2017 đƣ c hủ  b  biện pháp n ăn ch n t   

gi , b  b t tru  nã n    04 10/2018, c    t t i phiên tòa  

                                                                                                                                                                                                                                             

    i  àm ch n   

1. Anh Trần Anh K, c    t 

2. Anh Đ n  Quốc  , v n    t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các t i liệu c  tron  h  sơ vụ án v  di n biến t i phiên tòa, nội dun  

vụ án đƣ c t   t t nhƣ sau: 

 B  cáo N u  n Th  N  c H sử dụn   a t   t  nă  2013, lo i  a t   sử 

dụn  l   a t   đá  Metha pheta ine , H quen biết Trần  nh K, Đ n  Quốc   

do c n  l   nh n viên t i quán  assa e V n  n Bình đ a chỉ phƣờn   n Bình, 
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th  xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơn   Khoản  10  iờ n    02 11 2017, H đ n xe t  

phòn  tr  đ a chỉ 4  26  hu phố Bình Đƣờn  4, phƣờn   n Bình, th  xã Dĩ  n, 

tỉnh Bình Dƣơn  đến ch  Hòa Hƣn  thuộc Qu n 10, th nh phố H   h  Minh 

  p n ƣời tên Bảo  không r  lai l ch   ua 1 000 000 đ n   a t  , Bảo đƣa H 

 ột b ch n lon  iện   éo d nh bên tron  ch a chất tinh thể   u tr n , H mang 

về phòn  tr  ph n nh  th nh 9 liều để tron  9 đo n ốn  h t nhựa h n   n hai 

đầu  H sử dụn  hết 03 liều, đến  hoản  11  iờ c n  n    Quốc   và K đến 

phòng ở tr  của H chơi, A  ua của H 01 liều  a t    iá 200 000 đ n   K, A 

  i n ƣời b  ra 100 000 đ n ) v  sử dụn  n a  t i phòn  tr  của H, sau đ  A đi 

l   K ở l i phòn  c n  H, đến 18  iờ c n  n    H bán cho n ƣời tên Tý 

  h n  r  nh n th n  01 liều  a t    iá 300 000 đ n ,   sau  hi đi l   về tiếp 

tục đến phòn  của H chơi  V o l c 19  iờ 30 ph t c n  n      n  an phƣờn  

An Bình, th  xã Dĩ An  iể  tra h nh ch nh phòn  ở tr  của H, l p biên bản b t 

 i  n ƣời ph   tội quả tan  đối với H. 

 V t ch n  thu  i : 01 bộ dụn  cụ sử dụn   a t  ; 04 đo n ốn  h t nhựa h n 

  n hai đầu bên tron  ch a tinh thể   u tr n . 

 Quá trình điều tra b  cáo H  hai nh n đã bán ma túy cho Trần  nh K hai lần, 

  i lần  ột liều  iá 200 000 đ n  v o n    25 10 2017 v  28 10 2017  Bán cho 

Đ n  Quốc   hai lần   i lần  ột liều  iá 200 000 đ n  v o n    24 10 2017 

và 02/11/2017, các lần bán t i phòn  ở tr  của H. 

 Bản  ết lu n  iá  đ nh số 511 GĐ-  54 n    07 11 2017 của  hòn   ỹ 

thu t Hình sự c n  an tỉnh Bình Dƣơn   ết lu n tinh thể   u tr n  c  tron  04 

đo n ốn  h t nhựa h n   n hai đầu thu  i  của H c  tr n  lƣ n  0,5457 gam 

lo i Methamphetamine. 

 áo tr n  số 60 QĐ-KSĐT ngày 30 tháng 01 nă  2019 của Viện  iể  sát 

nh n d n th  xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơn  tru  tố b  cáo N u  n Th  N  c H 

ph   tội  “Mua bán trái phép chất  a t  ” theo điể  b khoản 2 Điều 194 Bộ 

lu t Hình sự nă  1999, sửa đ i b  sun  nă  2009. T i phiên tòa, tron  phần 

tranh lu n đ i diện Viện  iể  sát  i  n u ên qu ết đ nh tru  tố theo to n bộ nội 

dun  cáo tr n  đã nêu, đánh  iá t nh chất   c độ h nh vi ph   tội, tình tiết tăn  

n n  trách nhiệ  hình sự, tình tiết  iả  nhẹ trách nhiệ  hình sự, nh n th n b  

cáo, đề n h  Hội đ n  xét xử áp dụn  điể  b  hoản 2 Điều 194 Bộ lu t hình sự 

nă  1999, sửa đ i b  sun  nă  2009 xử ph t b  cáo H t  7 nă  6 thán  đến 8 

nă  t   

Về v t ch n : Đề n h  Hội đ n  xét xử t ch thu tiêu hủ  01 bộ dụn  cụ sử 

dụn   a t  ; 04 đo n ốn  h t nhựa h n   n hai đầu bên tron  ch a tinh thể   u 

tr n . 

B  cáo H  h n  tranh lu n,  h n  b o ch a cho h nh vi ph   tội  Trƣớc 

khi Hội đ n  xét xử n h  án b  cáo H n i lời sau c n , b  cáo xin Hội đ n  xét 

xử xe  xét  iả  nhẹ   c án để sớ  về  ia đình lo cho 02 n ƣời con còn nh   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn c  v o các t i liệu tron  h  sơ vụ án đã 

đƣ c tranh tụn  t i phiên tòa, Hội đ n  xét xử nh n đ nh nhƣ sau: 
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 [1] Về tố tụn : H nh vi, qu ết đ nh tố tụn  của  ơ quan điều tra   n  an 

th  xã Dĩ  n, Điều tra viên, Viện  iể  sát nh n d n th  xã Dĩ  n, Kiể  sát viên 

tron  quá trình điều tra, tru  tố đã thực hiện đ n  về thẩ  qu ền, trình tự, thủ 

tục qu  đ nh của Bộ lu t Tố tụn  Hình sự  Quá trình điều tra v  t i phiên tòa, b  

cáo H  h n  c  ý  iến ha   hiếu n i  ì về h nh vi, qu ết đ nh của  ơ quan tiến 

h nh tố tụn , n ƣời tiến h nh tố tụn   Do đ , các h nh vi, qu ết đ nh tố tụn  của 

 ơ quan tiến h nh tố tụn , n ƣời tiến h nh tố tụn  đã thực hiện đều h p pháp  

[2] Về nội dun : B  cáo N u  n Th  N  c H sử dụn   a t  , b  cáo  ua 

 a t   về ph n nh  để sử dụn  v  bán cho Trần  nh K, Trần Quốc     i n ƣời 

02 lần,   i lần 01 liều  iá 200 000 đ n   Ma t   H bán cho K, A là 

Methamphetamine. Metha pheta ine l  chất  a t   nằ  tron  Danh  ục II, 

STT 323, N h  đ nh 73 ngày 15/5/2018 của  h nh phủ. 

Tại  i u      ộ  u t H nh s  n m       s     i    sun  n m      qu  

  nh: 

1.     i nào tàn  trữ  v n chu ển  mu   án trái phép hoặc chiếm  oạt 

chất m  tú   th     phạt tù từ h i n m  ến  ả  n m. 

2.  hạm tội thuộc một tron  các tr  n  h p s u  â  th     phạt tù từ  ả  

n m  ến m  i   m n m. 

a)….. 

b) hạm tội nhi u   n. 

Nhƣ v  , h nh vi b  cáo H bán  a t   cho K v  Quốc   đủ  ếu tố cấu 

th nh tội Mua bán trái phép chất  a t   đƣ c qu  đ nh t i điể  b  ph   tội 

nhiều lần  thuộc  hoản 2 Điều 194 Bộ lu t Hình sự  Bản cáo tr n  số 60/CT-

VKS-DA ngày 30/01/2019 của Viện  iể  sát th  xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơn  

tru  tố b  cáo H cũn  nhƣ trình b   lu n tội của Kiể  sát viên n    h   na  đối 

với b  cáo l  c  căn c , đ n  pháp lu t   

[3] Về t nh chất   c độ tội ph  : Khun  hình ph t b  cáo N u  n Th  

N  c H b  tru  tố, xét xử l  tội ph   rất n hiê  tr n  do c    c hình ph t đến 

15 nă  t , b  cáo H l  n ƣời c  năn  lực trách nhiệ  hình sự, b  cáo thực hiện 

ph   tội  ột cách cố ý. H nh vi ph   tội của b  cáo gây ra l  n u  hiể  cho xã 

hội, x   ph   đến ch nh sách độc qu ền quản lý của nh  nƣớc về  a t  ,  ảnh 

hƣởn  xấu đến tình hình tr t tự tr  an t i đ a phƣơn    

Về tình tiết tăn  n n  trách nhiệ  hình sự: B  cáo H không có. 

Về tình tiết  iả  nhẹ trách nhiệ  hình sự: Quá trình điều tra v  t i phiên 

tòa b  cáo H th nh  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải, b  cáo tự th  h nh vi bán  a 

t   cho K v  Quốc    Tình tiết  iả  nhẹ trên đƣ c qu  đ nh t i điể  o, p  hoản 

1 Điều 46 Bộ lu t hình sự nă  1999, sửa đ i b  sun  nă  2009  

Về nh n th n: B  cáo H  h n  c  n hề n hiệp  n đ nh, b  cáo sử dụn   a 

t   tron  thời  ian d i 

Xét, h nh vi ph   tội của b  cáo H gây ra l  n u  hiể  cho xã hội, x   

ph   đến ch nh sách độc qu ền quản lý của nh  nƣớc về  a t  ,  ảnh hƣởn  

xấu đến tình hình tr t tự tr  an t i đ a phƣơn   Vì v  , cần xử ph t b  cáo H   c 
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án t , cách l  b  cáo ra  h i xã hội  ột thời  ian để b  cáo tự cải t o, r n lu ện 

bản th n sau n    h n  vi ph   n a  B  cáo H c  nhiều tình tiết  iả  nhẹ trách 

nhiệ  hình sự  Do v  , Hội đ n  xét xử áp dụn  Điều 47 Bộ lu t hình sự nă  

1999, sửa đ i b  sun  nă  2009 xử ph t b  cáo H   c hình ph t dƣới   c thấp 

nhất của  hun  hình ph t    điều lu t qu  đ nh thể hiện sự  hoan h n  của 

pháp lu t   

 [5] Về xử lý v t ch n : Quá trình điều tra thu  i   a t  , bộ sử dụn   a 

t y của b  cáo H. V t ch n  thuộc lo i nh  nƣớc cấ  lƣu h nh, liên quan đến 

việc ph   tội cần t ch thu tiêu hủ . 

[6] Đối với Trần  nh K, Đ n  Quốc   sử dụn   a t  , đã  ua  a t   của 

H để sử dụn , n ƣời tên Bảo bán  a t   cho H.   n  an th  xã Dĩ  n đã ra 

qu ết đ nh xử ph t h nh ch nh bằn  tiền đối với K v  Quốc  , tiếp tục xác  inh 

đối với Bảo l  ph  h p. 

[7] Đối với quan điể  của đ i diện Viện  iể  sát th  xã Dĩ  n, tỉnh Bình 

Dƣơng về nhân thân b  cáo H, việc xử lý v t ch n . Xét, quan điể  trên ph  

h p với quan điể  của Hội đ n  xét xử do v   đƣ c chấp nh n   iên    c 

hình ph t đối với b  cáo H c  phần n hiê   h c, Hội đ n  xét xử xử ph t b  cáo 

H   c hình ph t thấp hơn   c hình ph t đ i diện Viện  iể  sát đề n h   

[8] Án ph  sơ thẩ : B  cáo H phải nộp án ph  hình sự sơ thẩ  theo quy 

đ nh của pháp lu t  

V  các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Tu ên bố b  cáo N u  n Th  N  c H  tên   i  hác: N  c  ph   tội 

Mua bán trái phép chất  a t    

 ăn c  điể  b khoản 2 Điều 194; điể  o, p khoản 1 Điều 46 v  Điều 47 

Bộ lu t Hình sự nă  1999, sửa đ i b  sun  nă  2009  

Xử ph t b  cáo N u  n Th  N  c H 06  sáu  nă  06  sáu  thán  t   Thời 

h n t  t nh t  n    04/10/2018, b  cáo đƣ c t nh tr  thời  ian t    i  t  n    

02 11 2017 đến n    11 11 2017  

2  Về v t ch n : Áp dụn  điể  a khoản 1 Điều 41 Bộ lu t Hình sự nă  

1999, sửa đ i b  sun  nă  2009; Điều 89, điể  a  hoản 2 Điều 106 Bộ lu t Tố 

tụn  hình sự nă  2015  

+ T ch thu tiêu hủ : 01 bì thƣ đã đƣ c niêm phong c   a t   sau  iá  đ nh 

l  0,3835  a  Methamphetamine; 01 bộ sử dụn   a t    Theo biên bản  iao 

nh n v t ch n  n    10/01/2019. 

3. Về án ph  sơ thẩ : Áp dụn  khoản 1, 2 Điều 99 Bộ lu t Tố tụn  Hình 

sự; điể  a khoản 1 Điều 23 N h  qu ết số 326 2016 UBTVQH14 n    

30 12 2016 của Ủ  Ban thƣờn  vụ Quốc Hội  hoá 14 về   c thu,  i n,  iả , 

thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án ph  v  lệ ph  To  án  

B  cáo Nguy n Th  N  c H phải nộp 200 000 đ n  (hai tră  n hìn đ n ) 

án ph  hình sự sơ thẩ   
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B  cáo đƣ c qu ền  hán  cáo bản án tron  h n 15 n     ể t  n    tu ên 

án.  

Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND th  xã;            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-   n  an th  xã; 

-  hi cục TH  d n sự th  xã; 

- Tr i t    ia     tỉnh BD; 

- T ND tỉnh BD; 

- UBND xã, phƣờn  nơi b  cáo cƣ tr ; 
-  hòn   V 27    tỉnh BD; 

-  hòn     81    tỉnh BD; 

- B  cáo;  

- Sở tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơn ; 

- Lƣu: VT, HS   

                                                                                                         Vũ Linh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


